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70.646.7977.493.70028.600330.000717.100611.400917.0004.889.60078.140.4972.350.65562.637.65472.092.000471.060.188125Tổ quản lý011

12.585.6311.384.60055.000127.700114.500171.700915.70013.970.231440.231113.530.000A2211.446.000Trưởng phòngNguyễn Ngọc DuyHL-001351

12.198.4921.279.70055.000123.800104.900157.300838.70013.478.192403.19211.569.000311.506.000A2210.483.000Phó phòngNguyễn Hữu ThuậnHL-039192

10.662.0021.220.90028.60055.000108.50098.000147.000783.80011.882.902376.808111.506.094A229.797.000Phó phòngĐỗ Văn HùngHL-029613

10.690.6021.192.30055.000108.50098.000147.000783.80011.882.902376.808111.506.094A229.797.000Phó phòngNguyễn Đình LongHL-006614

10.690.5081.192.30055.000108.50098.000147.000783.80011.882.808376.808111.506.000A229.797.000Phó phòngNguyễn Văn HiệuHL-001685

13.819.5621.223.90055.000140.10098.000147.000783.80015.043.462376.80812.637.6547523.000111.506.000A159.797.000Phó phòngPhan Ngọc BaHL-045436

160.574.13915.624.633500.000312.333371.8001.045.0001.639.3001.119.8001.680.1008.956.300176.198.772480.000125.3436.951.001325.586.616256.762.00019156.293.812390Tổ chuyên viên082

8.466.846841.00055.00086.10066.700100.000533.2009.307.846480.000237.8461406.00018.184.000A226.184.000Chuyên viênDương Hồng PhươngHL-001197

7.999.831852.40055.00081.40068.200102.300545.5008.852.231262.2311406.00018.184.000A226.818.000Chuyên viênNguyễn Thế MạnhHL-002518

10.298.016875.60055.000104.60068.200102.300545.50011.173.616262.23111.573.3856406.00018.932.000A166.818.000Chuyên viênĐào Ngọc MinhHL-019479

7.648.998750.80028.60055.00078.10056.10084.200448.8008.399.798215.73118.184.067A225.609.000Chuyên viênTrịnh Văn BìnhHL-0417510

8.079.431726.30055.00082.20056.10084.200448.8008.805.731215.7311406.00018.184.000A225.609.000Chuyên viênPhạm Ngọc DiệpHL-0424711

7.611.113810.80028.60055.00077.70061.90092.800494.8008.421.913237.84618.184.067A226.184.000Chuyên viênNguyễn Ngọc TâmHL-0064812

8.079.431726.30055.00082.20056.10084.200448.8008.805.731215.7311406.00018.184.000A225.609.000Chuyên viênĐoàn Duy TùngHL-0343113

8.181.4311.232.300500.00055.00088.20056.10084.200448.8009.413.731215.73111.014.00038.184.000A225.609.000Chuyên viênNguyễn Duy ThànhHL-0248014

7.336.6651.063.133312.33328.60055.00078.10056.10084.200448.8008.399.798215.73118.184.067A225.609.000Chuyên viênVũ Đức ThànhHL-0513015

7.611.113810.80028.60055.00077.70061.90092.800494.8008.421.913237.84618.184.067A226.184.000Chuyên viênMai Đức HùngHL-0016716

8.267.131855.10055.00084.10068.200102.300545.5009.122.231262.2311676.00028.184.000A226.818.000Chuyên viênĐoàn Duy HàiHL-0154617

8.346.731729.00055.00084.90056.10084.200448.8009.075.731215.7311676.00028.184.000A225.609.000Chuyên viênLê Hoàng ViệtHL-0126018

8.608.736792.00055.00087.50061.90092.800494.8009.400.73661.967237.84611.664.92377.436.000A156.184.000Chuyên viênNguyễn Thị DungHL-0314919

6.937.031714.70055.00070.60056.10084.200448.8007.651.731215.73117.436.000A225.609.000Chuyên viênNguyễn Văn ThắngHL-0009420

9.144.646711.20028.60055.00093.20050.90076.400407.1009.855.8461.369.8467676.00027.810.000A165.088.000Nhân viênĐặng Viết QuangHL-0672621

6.999.768715.40055.00071.30056.10084.200448.8007.715.16863.376215.73117.436.061A225.609.000Chuyên viênNguyễn Thị HuyềnHL-0419122

10.135.400894.600200.20055.000105.00050.90076.400407.10011.030.000195.69212.348.30812676.00027.810.000A105.088.000Nhân viênPhạm Quốc ViệtHL-0530923

8.012.131725.60055.00081.50056.10084.200448.8008.737.731215.7311338.00018.184.000A225.609.000Chuyên viênLê Chí CầuHL-0114424

3.580.37530.80030.8003.611.175195.69213.415.483A95.088.000Nhân viênHuỳnh Ngọc HảiHL-0672325

9.229.315766.80028.60055.00094.10056.10084.200448.8009.996.1151.510.1157676.00027.810.000A165.609.000Nhân viênNguyễn Hà AnHL-0098526

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNGPHÒNG TCNSLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 12 năm 2021

231.220.93623.118.333500.000312.333400.4001.375.0002.356.4001.731.2002.597.10013.845.900254.339.269480.000125.3439.301.656388.224.270328.854.00023227.354.000515                  Tổng cộng


